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SƠ ĐỒ PHÂN TÍCH NGHỀ
Tên nghề: Công nghệ Sơn tĩnh điện
Mã số nghề:  	6510620 – Hệ Cao đẳng
			5510620 – Hệ Trung cấp
Mô tả nghề: 
· Mô tả phạm vị trí làm việc
Sơn tĩnh điện là nghề phủ một lớp chất dẻo lên bề mặt các chi tiết cần che phủ. Lớp phủ được tạo ra bằng cách phun bột được tích điện nhờ phương pháp tĩnh điện lên bề mặt của của chi tiết, và đem nung nóng, khi đó bột phủ sẽ chảy và tạo thành lớp bề mặt có liên kết tốt với mục đích để bảo vệ ăn mòn cho kim loại hoặc tạo ra các tính chất khác cho bề mặt vật sơn: bóng, sáng, cứng, thẩm mỹ...
Lớp sơn tĩnh điện có thể tạo ra bằng phương pháp điện hoá hoặc hoá học trên nền kim loại hay phi kim loại; các lớp sơn tĩnh điện thường gặp: nhựa nhiệt dẻo và nhựa nhiệt rắn. Các loại nhựa nhiêt dẻo là các chất hình thành một lớp phủ mà không cần phải trải qua quá trình biến đổi cấu trúc phân tử (như polyetylen, polypropylene, nylon, polyvinyclorua và nhựa nhiệt dẻo polyyeste). Các loại nhựa nhiệt rắn xếp chéo qua nhau tạo ra một lớp màng vĩnh cửu chịu nhiệt và sẽ không bị tan chảy lại  (epoxy, hybrit, uretan polyester, acrylic, polyester triglycidyl isoxyanuric (TGIC)). mỗi lớp có tính chất và phạm vi ứng dụng riêng.
Quá trình sơn tĩnh điện được thực hiện ở các dây chuyền công nghệ cụ thể, phù hợp với từng tính chất, chức năng của lớp sơn. Trong mỗi lớp sơn có sử dụng các máy, thiết bị và hoá chất riêng thích hợp cho từng loại quy trình sơn. Đặc điểm chung của các quy trình sơn tĩnh điện là tiếp xúc với nhiều loại hoá chất, nhiệt độ cao, dòng điện lớn và dễ cháy nổ; trong môi trường phát sinh nhiều hơi hoá chất gây ô nhiễm môi trường. 
Để làm việc trong các dây chuyền sơn, các xưởng gia công, sửa chữa cơ khí của các công ty, doanh nghiệp có liên quan đến công nghệ sơn tĩnh điện. Người được đào tạo nghề công nghệ sơn tĩnh điện cần đạt được các yêu cầu:
- Thực hiện được một quy trình sơn đạt chất lượng sản phẩm, có hiệu quả và phù hợp với cấp trình độ đào tạo;
- Hiểu được các đặc tính lý, hóa học của các loại hóa chất dùng trong công nghệ sơn;
- Pha chế được các dung dịch sử dụng cho một lớp sơn;
- Vận hành được hệ thống máy, thiết bị trong dây chuyền sơn;
- Nhận biết và xử lý được các sự cố xẩy ra trong quy trình sơn;
- Thực hiện được việc bảo quản, bảo dưỡng các máy và thiết bị theo đúng qui định;
- Thực hiện được công việc kiểm tra và đánh giá chất lượng của lớp sơn;
- Biết cải tiến và ứng dụng các tiến bộ khoa học vào từng công việc của nghề, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và năng suất lao động;
- Có trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;
- Thực hiện đủ, đúng nguyên tắc các bước công việc trong mỗi nhiệm vụ;
- Có đủ sức khoẻ và năng động trong công việc;
- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
· Các nhiệm vụ chính cần phải thực hiện
Để làm việc trong các dây chuyền sơn, các xưởng gia công, sửa chữa cơ khí của các công ty, doanh nghiệp có liên quan đến công nghệ sơn tĩnh điện.
Danh mục vị trí việc làm của nghề Công nghệ Sơn tĩnh điện:
- Sơn nhúng ED điện ly trên nền kim loại;
- Sơn tĩnh điện dạng bột trên nền kim loại;
- Sơn tĩnh điện dạng ướt trên nền kim loại;
- Sơn tĩnh điện dạng ướt trên nền phi kim loại.
· Điều kiện và môi trường làm việc
- Thường xuyên làm việc tại nơi có môi trường độc hại, có nhiệt độ thay đổi, độ ồn cao.
- Thường xuyên tiếp xúc với các thiết bị điện, thiết bị áp lực, môi chất.
- Đề cao khả năng làm việc nhóm, tác phong công nghiệp và tính nhân văn.
· Công cụ máy móc, thiết bị, dụng cụ chính được sử dụng để thực hiện các công việc của nghề

	TT
	Tên dụng cụ, thiết bị

	Thiết bị trên dây chuyền

	01
	Súng phun và bộ điều khiển tự động; buồng phun sơn và thu hồi bột sơn; buồng sấy bằng tia hồng ngoại (chế độ hấp điều chỉnh nhiệt độ và định giờ tự động tắt mở); máy nén khí, máy tách ẩm khí nén... Các bồn chứa hóa chất để xử lý bề mặt trước khi sơn, thiết bị xử lý nước thải, thiết bị xử lý khí thải.

	Thiết bị đo kiểm

	02
	Máy đọc màu; máy đo độ da cam; máy đo độ cứng; máy đo độ dày; máy đo độ bóng; máy đo độ nhám; cốc đo độ nhớt; Panme, thước cặp.

	Dụng cụ, đồ nghề khác

	03
	Đồ bảo hộ lao động: Mặt lạ phòng độc,  áo, quần, nón, găng tay, giày, mắt kính.

	04
	Dụng cụ cầm tay: dụng cụ đo nhiệt độ, dụng cụ sấy cầm tay, tuốc nơ vít, kìm các loại, các dụng cụ cần thiết khác.

	05
	Đồ nghề bổ trợ: đồ gá, máy khoan, máy cắt, máy đục, máy hàn điện.



· Danh mục các vị trí việc làm của ngành/nghề 
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	VỊ TRÍ VIỆC LÀM
	
CÁC CÔNG VIỆC CẦN PHẢI THỰC HIỆN
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Sơn nhúng ED điện ly trên nền kim loại
	Xử lý tẩy dầu, mỡ
	Xử lý tẩy rỉ sét, làm sạch bề mặt kim loại
	Hóa chất định hình bề mặt
	Hóa chất phốt phát hóa bề mặt
	Xử lý nước rửa bụi bẩn

	
	
	Quá trình nhúng ED
	Xử lý bề mặt trước khi sấy
	Quá trình sấy lớp sơn ED
	Kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm
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Sơn tĩnh điện dạng bột trên nền kim loại

	Xử lý tẩy dầu, mỡ
	Xử lý tẩy rỉ sét, làm sạch bề mặt kim loại
	Hóa chất định hình bề mặt
	Hóa chất phốt phát hóa bề mặt
	Xử lý nước rửa bụi bẩn

	
	
	Sấy khô bề mặt trước khi sơn
	Thực hiện quá trình phun bột sơn
	Quá trình sấy làm chảy và định hình bột sơn
	Kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm
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Sơn tĩnh điện dạng ướt trên nền kim loại
	Xử lý tẩy dầu, mỡ
	Xử lý tẩy rỉ sét, làm sạch bề mặt kim loại
	Hóa chất định hình bề mặt
	Hóa chất phốt phát hóa bề mặt
	Xử lý nước rửa bụi bẩn

	
	
	Sấy khô bề mặt trước khi sơn
	Thực hiện quá trình phun sơn ướt
	Sấy khô bề mặt lớp sơn
	Kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm
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Sơn tĩnh điện dạng ướt trên nền phi kim loại

	Xử lý tẩy dầu, mỡ
	Chuẩn bị bề mặt vật liệu
	Hóa chất định hình bề mặt
	Phun hóa chất phốt phát hóa bề mặt
	Xử lý nước rửa bụi bẩn

	
	
	Sấy khô bề mặt trước khi sơn
	Thực hiện quá trình phun sơn ướt
	Sấy khô bề mặt lớp sơn
	Kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm
	



